25-CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ BIỂN ĐẢO
Câu 1. Huyện đảo Trường Sa hiện có bao nhiêu xã, thị trấn?
A. 3 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây)
B. 4 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Nam Yết và xã Song Tử Tây)
C. 5 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Nam Yết, xã Sơn Ca và xã Song Tử Tây)  
D. 6 xã, thị trấn (thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Nam Yết, xã Sơn Ca, xã Song Tử Tây và xã Song Tử Đông
Câu 2. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa IX) đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 vào ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 23/6/1994
B. Ngày 13/6/1994 
C. Ngày 11/6/1994
D. Ngày 03/6/1994

Câu 3. Địa phương giáp biển nằm ở vĩ độ thấp nhất của nước ta là ?
A. Cà Mau

B.  Kiên Giang

C.  Bạc Liêu

D.  Sóc Trăng
Câu 4: Lãnh hải là ?
A. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.

B. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường nội thủy ra phía biển.

C. Vùng biển có chiều rộng 13 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.
D. Vùng biển có chiều rộng 14 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.

Câu 6: Bạn hãy cho biết “Tuần Lễ biển và hải đảo Việt Nam 2013” được diễn ra ở đâu? Vào thời gian nào?

A. Ngày 6/6/2013

B. Ngày 7/6/2013

C. Ngày 8/6/2013

D. Ngày 9/6/2013

Câu 7: Bạn hãy cho biết diện tích Biển Đông rộng khoảng bao nhiêu km2?
A. Khoảng 3.447.000 km2
    B.Khoảng 4.447.000 km2    
 C. Khoảng 5.447.000 km2     D. Khoảng 6.447.000 km2
Câu 8: Quần đảo Hoàng Sa trong lịch sử Việt Nam có tên gọi là gì ?
A.Vạn lý Trường Sa
B. Vạn lý Hoàng Sa
C. Bãi cát vàng
D. Bãi San Hô
Câu 9 : Số lượng cá ở vùng biển nước ta lên tới ?
A. Hơn 100 loài
B.  Hơn 200 loài
C.  Hơn 1500 loài
D.  Hơn 2000 loài
Câu 10: Quốc gia nào dưới đây không nằm ven biển Đông ?
A. Mianma.

B.  Campuchia
C.  Brunay
D.  Thái Lan
Câu 11: Bãi biển nào dài nhất Việt Nam ?

A. Nha Trang (Khánh Hòa)
B. Trà Cổ (Quảng Ninh)    
C. Sầm Sơn (Thanh Hóa)

D. Cửa Việt (Quảng Trị)

Câu 12: Bạn hãy cho biết “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2013” diễn ra ở đâu? 
A. Thừa Thiên Huế.

B. Quảng Bình.

C. Hà Tĩnh.

D. Quảng Trị

Câu 13: Chủ đề của “Tuần Lễ biển và hải đảo Việt Nam 2013” là gì?


A. Tiềm năng kinh tế và sinh thái môi trường các đảo, quần đảo Việt Nam

B. Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

C. Chung tay hành động vì biển đảo quê hương

D. Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn sự sống của đại dương

Câu 14 : Đảo nào của nước ta có mật độ dân số cao nhất?

A. Lý Sơn 

B. Thổ Chu 

C. Cát Bà 

D. Côn Sơn
Câu 15. Có một Hòn Đảo của tỉnh Quảng Ninh là nơi duy nhất được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng Bác khi Người còn sống, đó là hòn đảo nào ?
A .  Đảo Cái Rồng
B.   Đảo Cô Tô
C.   Đảo Vân Đồn
D.   Đảo Trần
Câu 16. Hiện 21 viên đá biểu tượng chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam do Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam tặng cho tỉnh Đồng Tháp đang được đặt ở đâu   ?
A . Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp
B.  Khu di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc
C.  Quảng trường – Công viên Văn Miếu
D.  Cảng Đồng Tháp
Câu 17. Trong quần đảo Trường Sa  của Việt Nam, đảo nào có diện tích lớn nhất   ?
        A. Đảo Song Tử tây
        B. Đảo Nam Yết
        C.  Đảo Ba Bình  

        D.  Đảo Sinh Tồn

Câu 18. Trong quần đảo Hòang Sa  của Việt Nam, đảo nào có diện tích lớn nhất?

A. Đảo Phú Lâm  

B. Đảo Cam Tuyền 

C.  Đảo Duy Mộng

D.  Đảo Lý Sơn

Câu 19. Địa phương giáp biển nằm ở vĩ độ cao nhất của nước ta là ?
A. Nam Định

B.  Hải Phòng
C.  Thái Bình
D.  Quảng Ninh
Câu 20. Trong 4 tỉnh sau, tỉnh nào dẫn đầu cả nước về sản lượng khai thác hải sản ?
A. Cà Mau
B.   Kiên Giang
C.   Bình Thuận

D.   Bà Rịa – Vũng Tàu
Câu 21. Bãi biển nào ở nước ta sau đây nằm ở nơi giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc?

A.   Bãi Cháy.

B.   Trà Cổ

C.   Đồ Sơn.

D.   Ti Tốp.

Câu 22. Vùng biển được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền và có chế độ pháp lý của đất liền gọi là ?

A. Nội thủy

B.  Lãnh hải

C.  Vùng tiếp giáp lãnh hải

D.  Thềm lục địa

Câu 23. Tỉnh có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất nước ta là ?

A. Quảng Ninh

B.  Cà Mau
C.  Bạc Liêu

D.  Kiên Giang
Câu 24. Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của việc phát triển giao thông vận tải đường biển nước ta ?
A.   Mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước

B.   Góp phần củng cố an ninh,quốc phòng

C.   Tận dụng lợi thế về vị trì địa lý và điều kiện tự nhiên

D.   Góp phần thực hiện mối giao lưu giữa các địa phương
Câu 25. Bãi biển nào sau đây được mệnh danh là “trữ tình nhất Việt Nam” ?
B.  Trà Cổ - Quảng Ninh
A. Nha Trang - Khánh Hòa
D. Cửa Lò Nghệ An
C. Sầm Sơn – Thanh Hóa
